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Đa số cao ốc chung cư được thiết kế 15-25 tầng, phù hợp với sinh hoạt, môi trường của Việt Nam.

Số lượng thang máy, tải trọng và tốc độ thang máy cần được tính toán phù hợp để việc vận chuyển kịp thời, đáp 
ứng yêu cầu đi lại của cư dân.

Yêu cầu ít nhất có một thang máy có thể sử dụng khi có hỏa hoạn, khả năng chịu lửa của cửa tầng đến 120 phút.

Thang máy cần thiết kế rộng rãi, có thể vận chuyển vật dụng, nội thất bình thường không phải khuân vác.

Cần có thiết bị giám sát hoạt động của thang để có thể có các tác nghiệp cần thiết khi cần.

Cần được một đơn vị bảo trì chuyên nghiệp để thang luôn hoạt động trong tình trạng tin cậy và an toàn, xử lý 
nhanh chóng sự cố hư hỏng.

Chi phí vận hành là một vấn đề lớn của các chung cư của người dân có thu nhập trung bình.

Yêu cầu cho nhà chung cư ở Việt Nam

Trong các cao ốc chung cư, hệ thống thang máy ảnh hưởng nhiều đến 
sinh hoạt của cư dân, nhất là cư dân sống trên các tầng cao. Hoạt động 
của hệ thống thang máy cần xét đến khả năng vận chuyển giờ cao điểm, 
lập trình vận chuyển, độ tin cậy, chi phí vận hành gồm bảo trì, sửa chữa, 
giá thành phụ tùng, tuổi thọ thiết bị và thời gian đáp ứng và tính chuyên 
nghiệp giải quyết khi có sự cố.

Thang máy chung cư cần được thiết kế bền và chắc chắn từ thiết bị cho 
đến kết cấu khung, sàn, các cơ cấu treo, phanh hãm, vách, cửa tay 
nắm, trần.

Phòng thang cần được thiết kế đơn giản, không cầu kỳ, dễ vệ sinh, chiếu 
sáng nhiều hơn so với các kiểu thang khác.

Thang hoạt động phải ổn định - an toàn - tin cậy vì có nhiều phụ nữ, 
người già, trẻ em và người khuyết tật sử dụng.

Số lượng thang phải đáp ứng được lưu thông giờ cao điểm, giờ thấp điểm 
có thể sử dụng ít số lượng hơn, số còn lại làm thang dự phòng.

Hoạt động phải có ít tiếng ồn, giảm tối đa ảnh hưởng cho các căn hộ gần 
phòng máy.

Thiết kế cửa càng rộng càng thuận lợi cho vận chuyển hàng hoặc thiết 
bị gia dụng của các hộ dân, một cabin dài để vận chuyển băng ca khi 
cần thiết, hay một cabin rộng nhằm tạo việc ra vào thang máy được dễ 
dàng hơn.

“Trong các tòa nhà chung cư thì hệ thống thang máy là phương tiện vận 
chuyển quan trọng nhất, nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của 
toàn bộ cư dân nơi đây.”

GIỚI THIỆU
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Thang máy Thiên Nam tập trung hướng đến các chung cư có tầng cao trung bình, thiết kế sản phẩm và dịch vụ phù 
hợp với phân khúc trên. Chất lượng và độ bền ngày càng khẳng định, hoạt động ở tần suất cao là ưu điểm mà dòng 
thang máy chung cư hiệu Thiên Nam đang có sức cạnh tranh mạnh so với cùng loại của thang máy nhập khẩu.

Thang máy Thiên Nam được thiết kế bền, chắc, phần cơ hoạt động ổn định.

Điều khiển nhóm 2 - 4 thang.Tốc độ 1,5 – 2,5m/s.

Cửa tầng có thể có tính năng chịu lửa đến 120 phút.

Chế độ bảo hành tiêu chuẩn 24 tháng, có thể tăng thêm tùy theo yêu cầu.

Sản phẩm được cấp chứng nhận Hợp Quy. 

Phụ tùng thay thế có sẵn, dịch vụ hậu mãi và bảo trì nhanh chóng với giá cả phù hợp.

Có các bảng quan sát và điều khiển các thang máy. Có thể cài đặt báo lỗi về trung tâm bảo trì, công cụ quản lý 
và kiểm soát hoạt động hiệu quả thang máy cho các BQL chung cư.

Ngoài ra, khi lựa chọn Thiên Nam làm đối tác, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án còn có được  hỗ trợ đầy đủ do 
các dịch vụ mà chúng tôi mang lại như:

• Tham gia cùng các nhà thiết kế, nhà đầu tư để tính toán số lượng thang, các loại thang và các dịch vụ liên 
quan phù hợp với từng chung cư.

• Phối hợp với người quản lý, ban quản trị chung cư đưa ra phương án kiểm soát an ninh hiệu quả bao gồm 
camera trong buồng thang, hệ thống đầu đọc kiểm soát ra vào.

Thang máy chung cư hiệu Thiên Nam

Dòng sản phẩm thang máy Thiên Nam đa dạng, 
nhiều chủng loại đáp ứng mọi yêu cầu vận chuyển 
lên xuống và các công năng khác của tòa nhà như:

Các loại thang có phòng máy, không phòng máy và 
phòng máy mini sử dụng động cơ không hộp số 
(Gearless).

Thang máy tải rác trong chung cư, đây là sản phẩm 
của Thiên Nam cho đến hiện nay phù hợp với nhu 
cầu sử dụng của các chung cư Việt Nam. Thang 
máy tải rác hoạt động tự động và an toàn, giảm tối 
đa khả năng cháy nổ do bất cẩn.

Một số dòng sản phẩm nâng hạ được Thiên Nam 
nghiên cứu sản xuất phù hợp với từng công trình của 
các chung cư tại Việt Nam như bàn nâng hạ ô tô, hệ 
thống đổ ô tô tự động và bán tự động, bàn nâng hạ 
xe gắn máy, bãi xếp xe gắn máy…
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Khung bao che

Phòng thang

Bao che rộng, có Transom (ED04) Bao che rộng (ED02) Bao che hẹp (ED01)

Lựa chọn

Trần
    FC -11

Vách, Cửa
    ST 001

Bảng điều khiển
    COP04 - BSX

Tay nắm
    HR - 32

Sàn
    FG - 02A

Chiếu sáng
    Đèn ẩn trên trần

Thông gió
    Quạt guồng

NỘI THẤT PHÒNG THANG



Trần

Sàn

Vui lòng liên hệ đại diện kinh doanh của chúng tôi để xem mẫu Thang Máy Chung Cư    5

NỘI THẤT PHÒNG THANG



Bảng Điều Khiển Đèn Hiển Thị
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NỘI THẤT PHÒNG THANG



Hộp Gọi Tầng

Tay Vịn
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NỘI THẤT PHÒNG THANG



Trần - Thép sơn tĩnh điện

Vách - Inox Sọc nhuyễn / Inox Gương hoa văn 

Lưu ý: 
Màu sắc vật liệu trên catalogue có thể không đúng với thực tế, vui lòng liên hệ đại diện kinh doanh để 
xem và chọn mẫu vật liệu.

Vật liệu có thể thay đổi theo nhà cung cấp tùy từng thời điểm.

Sàn - Gạch bóng kiếng
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VẬT LIỆU
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Tập hợp chiều xuống
Thang máy chỉ nhận lệnh xuống từ bên ngoài cửa tầng, trong cabin vẫn đáp ứng đầy đủ các lệnh gọi.
Điều khiển nhóm
Các thang được kết nối thành nhóm 2,3 hoặc 4 để phối hợp hoạt động hiệu quả hơn.
Bảng quan sát thang máy
Đặt tại phòng trực, phòng điều hành để theo dõi tình trạng hoạt động của thang máy và có thể điều khiển thang 
máy trong trường hợp khẩn cấp.
Công tác khóa thang
Công tác khóa thang được thiết kế ở tầng chỉ định, dùng để khóa thang máy trong thời gian không cần hoạt động.
Nút nhấn cho người khuyết tật
Dành cho người khuyết tật có thể điều khiển được thang máy.
Hủy lệnh gọi nhầm
Có thể hủy lệnh đã gọi bằng cách nhấn vào nút đó thêm lần nữa.
Thông báo bằng giọng nói
Hành khách có thể nhận được các thông tin bằng giọng nói hướng dẫn và báo tầng qua hệ thống loa.
Hồi tầng khi hỏa hoạn
Khi nhận được tín hiệu báo cháy, thang sẽ tự động chuyển về tầng đã qui định để hành khách thoát ra ngoài an toàn.
Camera quan sát
Được kết nối với hệ thống quản lý để giám sát an ninh.
Quản lý sử dụng thang máy bằng thẻ
Giải pháp kiểm soát sử dụng thang hiệu quả tại các chung cư.

LỰA CHỌN THÊM

Hệ thống hoạt động
Điều khiển tập hợp cùng chiều: khi ở chế độ hoạt 
động này, thang sẽ lần lượt phục vụ các lệnh gọi theo 
chiều đang di chuyển, sau đó thang sẽ phục vụ theo 
chiều ngược lại. Khi thang dừng đúng tầng đã gọi, nút 
gọi tương ứng sẽ tắt đèn.

Điều khiển chỉ định: từ chế độ vận hành tự động có thể 
chuyển sang chế độ hoạt động chỉ định bằng cách 
nhấn nút “Priority” trên bảng điều khiển trong phòng 
thang. Ở chế độ này, thang máy chỉ đáp ứng các lệnh 
gọi từ bên trong phòng thang.

Thiết bị an toàn cửa
Thiết bị này làm cho cửa tự động mở ra trong quá 
trình đóng nhằm ngăn ngừa sự va đập giữa cửa và 
hành khách hoặc các vật dụng khác.

Tự động điều chỉnh thời gian đóng/mở cửa
Thời gian đóng và mở cửa thang máy sẽ tự động điều 
chỉnh tùy thuộc vào số lượng cuộc gọi thang máy từ 
bên ngoài tầng hoặc trong cabin nhằm làm gia tăng 
hiệu quả hoạt động của thang máy.

Báo quá tải
Khi thang máy quá tải, đèn sẽ hiển thị, chuông báo 
động sẽ vang lên và thang máy sẽ tạm dừng hoạt 
động tại tầng.
Báo dừng tầng
Đèn sẽ hiển thị tầng đến trên bảng báo tầng, chuông 
sẽ báo khi thang đến tầng cần dừng.
Tự động tắt quạt đèn
Để tiết kiệm năng lượng, đèn và quạt trong phòng 
thang sẽ tự động tắt sau một khoảng thời gian đã định 
nếu không có yêu cầu phục vụ nào.
Cứu hộ tự động khi mất điện
Khi gặp sự cố mất điện, bộ cứu hộ sẽ đưa thang về 
tầng gần nhất bằng nguồn điện dự phòng, mở cửa để 
khách ra ngoài.
Đèn chiếu sáng khi mất điện
Khi mất điện, đèn cứu hộ trên trần cabin sẽ tự bật lên.
Liên lạc bằng bộ đàm
Trong tình huống khẩn cấp, nhấn nút “Gọi khẩn cấp” 
trên bảng điều khiển để liên lạc với người có trách 
nhiệm bên ngoài bằng bộ đàm.

CÁC TÍNH NĂNG KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG
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THANG KHÔNG PHÒNG MÁY

Maët caét doïc

Maët caét ngang
Kieåu cöûa môû trung taâm

Maët caét ngang
Kieåu cöûa môû veà moät phía

Phaàn vieäc cuûa nhaø thaàu xaây döïng (*)
- Heä thoáng thoâng gioù ñoái löu.
- Heä thoáng ñieän nguoàn.
- Heä thoáng chieáu saùng phoøng maùy.
- Loái leân phoøng maùy.
- Thang saét.
- Moùc treo chòu taûi.
- Loã chôø phoøng maùy.
- Hoaøn thieän sau khi laép ñaët.
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He    : Chieàu cao cöûa.
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THANG PHÒNG MÁY MINI

Maët caét ngang
Kieåu cöûa môû veà moät phía

Maët caét ngang
Kieåu cöûa môû trung taâm

Maët caét doïc

Phaàn vieäc cuûa nhaø thaàu xaây döïng (*)
- Heä thoáng thoâng gioù ñoái löu.
- Heä thoáng ñieän nguoàn.
- Heä thoáng chieáu saùng phoøng maùy.
- Loái leân phoøng maùy.
- Thang saét.
- Moùc treo chòu taûi.
- Loã chôø phoøng maùy.
- Hoaøn thieän sau khi laép ñaët.

Hmr  : Chieàu cao phoøng maùy.
He    : Chieàu cao cöûa.
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THANG CÓ PHÒNG MÁY

Maët caét doïc

Phaàn vieäc cuûa nhaø thaàu xaây döïng (*)
- Heä thoáng thoâng gioù ñoái löu.
- Heä thoáng ñieän nguoàn.
- Heä thoáng chieáu saùng phoøng maùy.
- Loái leân phoøng maùy.
- Thang saét.
- Moùc treo chòu taûi.
- Loã chôø phoøng maùy.
- Hoaøn thieän sau khi laép ñaët.

Hmr  : Chieàu cao phoøng maùy.
He    : Chieàu cao cöûa.

Maët caét ngang
Kieåu cöûa môû veà moät phía

Maët caét ngang
Kieåu cöûa môû trung taâm
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THANG TẢI RÁC

Rác được chứa trong các thùng gom rác có bánh xe, nắp đậy đặt 
tại mỗi tầng.
Hàng ngày, thang máy tải rác đưa thùng gom rác xuống tầng 
trệt và tải các thùng gom rác rỗng trả lại các tầng.

Giải pháp

Tải trọng : 300Kg
Tốc độ    : 30-45m/phút

Đặc tính

Được thiết kế phù hợp để vận chuyển các thùng gom rác.
Được điều khiển bởi nhân viên phục vụ từ bên ngoài.
Được thiết kế cửa trong đóng/mở tự động, cửa ngoài đóng/mở 
bằng tay.
Bộ khóa cửa an toàn và bộ cam điện không cho mở cửa trong 
trường hợp không có thang máy.

Ưu điểm

Maët caét doïc Maët caét ngang
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KIỂU CỬA MỞ TRUNG TÂM
K.thöôùc cabin

BB x DD
(mm x mm)

K.thöôùc gieáng thang
WW x WD

(mm x mm)

Toác ñoä
(m/min)

Chieàu saâu
ñaùy gieáng thang

(mm)

Chieàu cao
ñænh gieáng thang

(mm)

Chieàu roäng
cöûa taàng

LL
(mm)

Kieåu
Taûi troïng

(Kg)

Phaûn löïc

R1 R1 R3 R4

K.thöôùc phoøng maùy
WW x (WD+1700)

(mm x mm)

60

60

1550 42501000

1550 42501000

1550 42501000

90 & 105

90 & 105

1600 (1700) 4400 (4600)1000

1600 (1700) 4400 (4600)1000

120 2100 52001000

120 2100 52001000

P15 - CO60 1000 5450 4300 7500 60001200 x 2100 2200 x 42002200 x 2500

P17 - CO60 1150 8000 5200 9500 78001300 x 2100 2300 x 42002300 x 2500

P18 - CO60 1250 8450 5600 10150 83001400 x 2100 2400 x 42002400 x 2500

P20 - CO60 1350 8900 6000 10800 88001500 x 2100 2500 x 42002500 x 2500

P15 - CO90 (105) 1000 6150 4600 8200 71001200 x 2100 2250 x 42502250 x 2550

P17 - CO90 (105) 1150 9400 7750 10900 92001300 x 2100 2350 x 42502350 x 2550

P18 - CO90 (105) 1250 9700 8000 11500 96001400 x 2100 2450 x 42502450 x 2550

P20 - CO90 (105) 1350 10000 8250 12000 100001500 x 2100 2550 x 42502550 x 2550

P15 - CO120 1000 11650 7850 13950 105501200 x 2100 2300 x 43002300 x 2600

P17 - CO120 1150 12300 8250 16600 126501300 x 2100 2400 x 43002400 x 2600

P18 - CO120 1250 12700 8550 17325 131001400 x 2100 2500 x 43002400 x 2600

P20 - CO120 1350 13100 8850 18050 135501500 x 2100 2600 x 43002600 x 2600

Toác ñoä
(m/min) Kieåu Taûi troïng

(Kg)

Chieàu roäng
cöûa taàng

LL
(mm)

K.thöôùc cabin
BB x DD

(mm x mm)

K.thöôùc gieáng thang
WW x WD

(mm x mm)

Chieàu saâu
ñaùy gieáng thang

(mm)

Chieàu cao
ñænh gieáng thang

(mm)

Phaûn löïc

1000 1200 x 2100 2000 x 2600

1150 1300 x 2100 2100 x 2600

1250 1400 x 2100 2200 x 2600

1350 1500 x 2100 2300 x 2600

60 1000 1550 4250

60 1000 1550 4250

1000 1600 (1700) 4400 (4600)90 & 105 1000

1600 (1700) 4400 (4600)90 & 105 10001150

1250

1350

1000 2100 5200120 1000

2100 5200120 10001150

1250

P15 - 2S60

P17 - 2S60

P18 - 2S60

P20 - 2S60

P15 - 2S90 (105)

P17 - 2S90 (105)

P18 - 2S90 (105)

P20 - 2S90 (105)

P15 - 2S120

P17 - 2S120

P18 - 2S120

P20 - 2S120 1350

R1

5450

8000

8450

8900

6150

9400

9700

10000

11650

12300

12700

13100

R1

4300

5200

5600

6000

4600

7750

8000

8250

7850

8250

8550

8850

R3

7500

9500

10150

10800

8200

10900

11500

12000

13950

16600

17325

18050

R4

6000

7800

8300

8800

7100

9200

9600

10000

10550

12650

13100

13550

1200 x 2100

1300 x 2100

1400 x 2100

1500 x 2100

1200 x 2100

1300 x 2100

1400 x 2100

1500 x 2100

2050 x 2650

2150 x 2650

2250 x 2650

2350 x 2650

2100 x 2700

2200 x 2700

2300 x 2700

2400 x 2700

K.thöôùc phoøng maùy
WW x (WD+1700)

(mm x mm)

1900 x 4300

2000 x 4300

2100 x 4300

2200 x 4300

1950 x 4350

2050 x 4350

2150 x 4350

2250 x 4350

2000 x 4400

2100 x 4400

2200 x 4400

2300 x 4400

KIỂU CỬA MỞ MỞ VỀ MỘT PHÍA

Tieát dieän daây noái ñaát
(mm²)

Thang ñôn Thang ñoâi

10

6

6

Toác ñoä
(m/min)

Soá ngöôøi

60

60

Kg

Coâng suaát
ñoäng cô

(kW)

1000

1150-1250

1350

90

90

1000-1250

1350

Taûi troïng

15

17-18

20

11

13

15

40

40

50

75

75

80

Thang ñôn Thang ñoâi

Thieát bò ñoùng caét
MCCB (Ampere)

13.8

15.8

17.8

27.6

31.6

35.6

Thang ñôn Thang ñoâi

Nguoàn ñieän cung caáp
(KVA)

10

14

16

22

22

25

Thang ñôn Thang ñoâi

Tieát dieän daây daãn 3 pha
(mm²)

64

64

15-18

20

15 50 80 17.8 35.6 16 25

18.5 50 100 21.1 42.2 22 35 6

4

105

105

1000

1150-1250

1350

15

17-18

20

15

18.5

22

50

60

80

120

17.8

21.1

26.3

35.6

42.2

52.6

16

22

25

25

35

50

4

50 100 106

106

120

120

1000

1150-1350

15

17-20

18.5 50 100 21.1 42.2 22 35

22 60 120 26.3 52.6 25 50

106

106

NGUỒN ĐIỆN YÊU CẦU

60

60

90 & 105

90 & 105

120 2100 52001000

120 2100 52001000

1550 42501000

1600 (1700) 4400 (4600)1000

1600 (1700) 4400 (4600)1000

2100 5200120 1000

2100 5200120 1000

60 1000 1550 4250

60 1000 1550 4250

1600 (1700) 4400 (4600)90 & 105 1000

1600 (1700) 4400 (4600)90 & 105 1000

60

105

64

THANG CÓ PHÒNG MÁY- MÁY KÉO HỘP SỐ
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Toác ñoä
(m/min) Kieåu

Taûi troïng
(Kg)

Chieàu roäng
cöûa taàng

LL
(mm)

K.thöôùc cabin
BB x DD

(mm x mm)

K.thöôùc gieáng thang
WW x WD

(mm x mm)

Chieàu saâu
ñaùy gieáng thang

(mm)

Chieàu cao
ñænh gieáng thang

(mm)

K.thöôùc phoøng maùy
WW x WD

(mm x mm)

Phaûn löïc

R1 R2 R3 R4

1000 4300

1350

5200

60 1000 1550 4050

60 1000 1550 4050

4300 x 2500

1000

7850

82501350

2200 x 2500 3900 x 2500

2400 x 2500 4100 x 2500

1600 (1700) 4200 (4400)90 & 105 1000

1600 (1700) 4200 (4400)90 & 105 1000

1000

4600

120 2100 50001000

120 2100 50001000

88501350

1150

6000

1250 4200 x 2500 5600

77501150

1250 8000

1150

(MP)WP15 - CO60

(MP)WP20 - CO60

(MP)WP15 - CO90 (105)

(MP)WP20 - CO90 (105)

(MP)WP15 - CO120

(MP)WP20 - CO120

(MP)WP17 - CO60

(MP)WP18 - CO60

(MP)WP17 - CO90 (105)

(MP)WP18 - CO90 (105)

(MP)WP17 - CO120

(MP)WP18 - CO120 1250

8250

5450

8000

11650

10000

6150

13100

8900

8450

9400

9700

12300

12700 8550

7500

9500

13950

12000

8200

18050

10800

10150

10900

11500

16600

17325

6000

7800

10550

10000

7100

13550

8800

8300

9200

9600

12650

13100

1200 x 2100

1300 x 2100

1400 x 2100

1500 x 2100

1200 x 2100

1300 x 2100

1400 x 2100

1500 x 2100

1200 x 2100

1300 x 2100

1400 x 2100

1500 x 2100

2500 x 2500

2600 x 2500

4350 x 2550

2250 x 2550 3950 x 2550

2450 x 2550 4150 x 2550

4250 x 25502550 x 2550

2650 x 2550

4400 x 2600

2300 x 2600 4000 x 2600

2500 x 2600 4200 x 2600

4300 x 26002600 x 2600

2700 x 2600

KIỂU CỬA MỞ TRUNG TÂM

Toác ñoä
(m/min) Kieåu

Taûi troïng
(Kg)

Chieàu roäng
cöûa taàng

LL
(mm)

K.thöôùc cabin
BB x DD

(mm x mm)

K.thöôùc gieáng thang
WW x WD

(mm x mm)

Chieàu saâu
ñaùy gieáng thang

(mm)

Chieàu cao
ñænh gieáng thang

(mm)

K.thöôùc phoøng maùy
WW x (WD+1700)

(mm x mm)

Phaûn löïc

R1 R2 R3 R4

1000 1200 x 2100 1950 x 2600

1150 1300 x 2100 2150 x 2600

1250 1400 x 2100 2250 x 2600

1350 1500 x 2100 2350 x 2600

100060 1550 4050

100060 1550 4050

3650 x 2600

3850 x 2600

3950 x 2600

4050 x 2600

1000 1600 (1700) 4200 (4400)90 & 105 1000

1600 (1700) 4200 (4400)90 & 105 10001150

1250

1350

1000 2100 5000120 1000

2100 5000120 10001150

1250

(MP)WP15 - 2S60

(MP)WP17 - 2S60

(MP)WP18 - 2S60

(MP)WP20 - 2S60

(MP)WP15 - 2S90 (105)

(MP)WP17 - 2S90 (105)

(MP)WP18 - 2S90 (105)

(MP)WP20 - 2S90 (105)

(MP)WP15 - 2S120

(MP)WP17 - 2S120

(MP)WP18 - 2S120

(MP)WP20 - 2S120 1350

5450

8000

8450

8900

6150

9400

9700

10000

11650

12300

12700

13100

4300

5200

5600

6000

4600

7750

8000

8250

7850

8250

8550

8850

7500

9500

10150

10800

8200

10900

11500

12000

13950

16600

17325

18050

6000

7800

8300

8800

7100

9200

9600

10000

10550

12650

13100

13550

1200 x 2100

1300 x 2100

1400 x 2100

1500 x 2100

1200 x 2100

1300 x 2100

1400 x 2100

1500 x 2100

2000 x 2650

2200 x 2650

2300 x 2650

2400 x 2650

3700 x 2650

3900 x 2650

4000 x 2650

4100 x 2650

2050x 2700

2250 x 2700

2350 x 2700

2450 x 2700

3750 x 2700

3950 x 2700

4050 x 2700

4150 x 2700

KIỂU CỬA MỞ MỞ VỀ MỘT PHÍA

1600 (1700) 4200 (4400)90 & 105 1000

60 1000 1550 4050

60 1000 1550 4050

1600 (1700) 4200 (4400)90 & 105 1000

1600 (1700) 4200 (4400)90 & 105 1000

120 2100 50001000

120 2100 50001000

100060 1550 4050

100060 1550 4050

1600 (1700) 4200 (4400)90 & 105 1000

2100 5000120 1000

2100 5000120 1000

THANG KHÔNG PHÒNG MÁY & PHÒNG MÁY MINI

Tieát dieän daây noái ñaát
(mm²)

Thang ñôn Thang ñoâi

6

6

6

Toác ñoä
(m/min)

Soá ngöôøi Kg

Coâng suaát
ñoäng cô

(kW)

1000

1150-1250

1350

90

90

1000

1150-1250

Taûi troïng

15

17-18

20

7.2

9.3

12 40 75

Thang ñôn Thang ñoâi

Thieát bò ñoùng caét
MCCB (Ampere)

12.5

13

14.2

Thang ñôn Thang ñoâi

Nguoàn ñieän cung caáp
(KVA)

8

10

10

14

22

22

Thang ñôn Thang ñoâi

Tieát dieän daây daãn 3 pha
(mm²)

660 30 60 4

40 75 660 4

660 4

15

17-18

11.8 40 75 14.2 10 22

15.2 50 80 14 25 4

690 135020 16.3 50 80 18.1 36.2 14 25 4

4

105

105

1000

1150-1250

1350

15

17-18

20

11.8

18.3

19.5

40

50

75

100

14.2

21

21.8

28.4

42

43.6

10

22

22

22

35

35

4

50 100 106

106

120

120

1150-1250

1350

17-18

20

14.1 50 80 33.6 14 25

16.54 50 80 18.3 36.6 14 25

64

100015 12.3 40 75 14.5 29 10 22 64

64

NGUỒN ĐIỆN YÊU CẦU

105

120

28.4

28.4

27

17.8 35.6

16.8

25
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